Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá kỹ thuật được tiến hành với phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt”. E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. Hàng hóa nhà thầu chào phải đáp ứng các yêu cầu theo bảng dưới đây:
	Nội dung đánh giá kỹ thuật 
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	Chỉ tiêu yêu cầu
	Yêu cầu đáp ứng
	Kết quả đánh giá

	1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
	
	

	1.1. Chất trợ lắng mầm tinh 
· Hóa chất trợ lắng dùng cho bể lắng mầm tinh trong công đoạn kết tinh thuộc dây chuyền sản xuất Alumin;
· Dạng lỏng, màu vàng nhạt đến nâu đỏ;
· Thành phần chính: 2-Brom-3-Nitro-1,3-Propandiol ≤0,1%;
· Tỷ trọng tương đối: ≥1,06 g/ml (25⁰C);
· Độ nhớt: 1.200-3.000 mPa/s;
· pH=6;
· Đảm bảo hàm lượng chất lơ lửng dòng tràn  ≤1,5g/lít khi vận hành 01 bể lắng, hàm lượng chất lơ lửng dòng tràn  ≤0,7g/lít khi vận hành 02 bể lắng;
· Hoặc tương đương với mã chất trợ lắng mầm tinh Hyclass 85732HC do Nalco/Ecolab sản xuất.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	1.2. Chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn
· Hóa chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn trong công đoạn nung Hydrat thuộc dây chuyền sản xuất Alumin;
· Dạng lỏng, màu trong hoặc vàng nhạt, không mùi;
· Tỷ trọng tương đối: 0,98-1,05 g/ml (20-25⁰C);
· Độ nhớt: 10-200 mPS (20-25⁰C);
· Thành phần chính: 
+ Ethoxylated alcohols: 10-30%;
+ Alcohol Ester: 10-30%;
· Đảm bảo độ ẩm Hydrat sau lọc bàn ≤4%;
Hoặc tương đương với Mã hóa chất Power Dry 490 do Nalco/Ecolab sản xuất.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	1.3. Chất ức chế ăn mòn
· Hóa chất chống ăn mòn bề mặt thiết bị, đường ống trong môi trường axit;
· Dạng lỏng, màu nâu đậm;
· Tỷ trọng tương đối: 1,04-1,06 g/cm3;
· pH (100%): 4,1-5,1;
· Thành phần chính: 
+ N-Benzyl-Alkylpyridinium Chloride: 15-25%;
+ Thiourea: 7-10%;
+ Alcohol (C10), ethoxylate hóa, polymer propoxylate hóa: 7-10%;
+ Methanol: 5-7%;
Hoặc tương đương hóa chất AK105 do Nalco/Ecolab sản xuất.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	1.4. Chất chống cáu cặn 
· Hóa chất chống đóng bám thiết bị, đường ống trong môi trường nước trung tính hoặc có tính kiềm, chống ăn mòn đồng;
· Dạng lỏng, trong đến hơi mờ, vàng đến cam;
· Tỷ trọng tương đối: 1,1772-1,2112 g/cm3;
· pH: 11,8-13,0;
· Thành phần chính:
+ HCP: Chất phân tán chất rắn lơ lửng, cặn Calcium phosphate, zinc, sắt, nhôm;
+ Sodium Benzotriazole: Chất chống ăn mòn đồng.
Hoặc tương đương hóa chất 3DT304 do Nalco/Ecolab sản xuất.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	1.5. Chất diệt vi sinh dạng không oxy hóa
· Dạng lỏng trong suốt, không màu đến xanh lục nhạt/vàng, không có tạp chất lạ;
· Tỷ trọng tương đối: 1,01-1,05 g/cm3;
· pH (100%): 2,0-5,0;
· Thành phần chính: Tổng Isothiazolin: 1,25-2,0%;
Hoặc tương đương hóa chất N7330 do Nalco/Ecolab sản xuất.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	1.6. Chất phân tán chống cáu cặn 
· Hóa chất phân tán chống cáu cặn;
· Dạng lỏng màu vàng nhạt;
· pH: 4,2-5,2;
· Tỷ trọng: 1,17-1,21;
· Độ nhớt: 16 mPa.s (4,4⁰C);
· Thành phần chính:
+ Tổng hàm lượng polymer: 3,3-4,7%;
+ Organo Phosphate: 10,7-14,7%;
· Quy cách: 240 kg/phuy;
· Hoặc tương đương hóa chất pHREEdom 5200M do Nalco/Ecolab sản xuất.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	1.7. Hóa chất chống tạo bọt
· Chất lỏng: Màu vàng nhạt;
· Khối lượng riêng: 0,84 g/cm3;
· Quy cách: 17 kg/can; 
· Đảm bảo nước sau xử lý của hệ thống nước dư hồ bùn đỏ không bọt;
Hoặc tương đương hóa chất 71D5 plus do hãng Nalco/Ecolab sản xuất.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	2. Các chỉ tiêu đạt được sau khi sử dụng Hóa chất

	2.1. Chất trợ lọc
	Độ ẩm hydrat sau lọc <4%;
(Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh kèm theo: Hợp đồng cung cấp/thử nghiệm/Biên bản đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng đối với Chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn trong công đoạn nung Hydrat thuộc dây chuyền sản xuất Alumin).
	Đạt

	
	Không đáp ứng tất cả các chỉ tiêu nêu trên
	Không đạt

	2.2. Chất trợ lắng mầm tinh

	Hàm lượng chất lơ lửng của dòng tràn bể lắng ≤ 1,5 g/l  khi vận hành 01 bể lắng, Hàm lượng chất lơ lửng của dòng tràn bể lắng ≤ 0,7 g/l  khi vận hành 02 bể lắng;
(Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh kèm theo: Hợp đồng cung cấp/thử nghiệm/Biên bản đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng đối với Chất trợ lắng dùng cho bể lắng mầm tinh trong công đoạn kết tinh thuộc dây chuyền sản xuất Alumin).
	Đạt

	
	Không đáp ứng tất cả các chỉ tiêu nêu trên
	Không đạt

	3. Địa điểm giao hàng

	Địa điểm và phương thức giao hàng
	Giao hàng tại kho của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV, thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Bên bán tự xuống hàng.
	Đạt

	
	 Địa điểm, phương thức khác không phù hợp
	Không đạt

	4. Khối lượng, tiến độ giao hàng

	4.1. Chất trợ lắng mầm tinh 
· Số lượng: 8.000 kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	4.2. Chất trợ lọc dùng cho máy lọc bàn
· Số lượng: 24.000 kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	4.3. Chất ức chế ăn mòn
· Số lượng: 2.200 Kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	4.4. Chất chống cáu cặn 
· Số lượng: 5.500 kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	4.5. Chất phân tán chống cáu cặn 
· Số lượng: 240 kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	4.6. Hóa chất chống tạo bọt
· Số lượng: 867 kg
· Cấp hàng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bên mua có văn bản đề nghị cấp.
	Đáp ứng tất cả các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các chỉ tiêu yêu cầu nêu bên.
	Không đạt

	5. Mức độ đáp ứng về thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa
	
	

	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa thuộc đơn hàng

	Thời gian sử dụng còn lại: 06 tháng, kể từ ngày hai bên thống nhất nghiệm thu, kiểm nhập.
	Đạt

	
	Không đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	6. Các yếu tố về điều kiện thương mại

	Điều kiện thanh toán
	Chấp nhận yêu cầu điều kiện thanh toán:  
Bên mua thanh toán 100% giá trị theo từng đợt nhập hàng (theo lần) trong vòng 60 ngày cho Bên bán sau Bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
+ Biên bản kiểm nhập;
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng và xác định giá trị thanh toán;
+ Hóa đơn GTGT;
+ Biên bản quyết toán, thanh lý hợp đồng (áp dụng đối với đợt thanh toán cuối cùng).
	Đạt

	
	Không chấp nhận điều kiện thanh toán nêu trên
	Không đạt

	7. Uy tín nhà thầu
	
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng); thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và có lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
	Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	Đạt

	
	Nhà thầu có hợp đồng không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	Không đạt


Ghi chú: 
(1)	Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp hàng hóa do nhà thầu đề xuất không đáp ứng các yêu cầu nêu trên thì nhà thầu phải bổ sung, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu. Trường hợp nhà thầu không bổ sung, làm rõ hoặc nội dung bổ sung, làm rõ không đáp ứng được yêu cầu của Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là "Không đạt" ở tiêu chí đánh giá này.

